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Số :  70/2002/ QĐ-UB                       Quy Nhơn, ngày  05  tháng  7  năm 2002
QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển

các khu chăn nuôi trang trại tập trung tại tỉnh Bình Định 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) tại Hội nghị lần thứ 21;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung tại tỉnh Bình Định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                      TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                  CHỦ TỊCH
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    Vũ Hoàng Hà
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QUY  ĐỊNH

Về một số chính sách khuyến khích phát triển

các khu chăn nuôi trang trại tập trung tại tỉnh Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  70 /2002/QĐ-UB ngày  05 /7/ 2002 

của UBND tỉnh )
((((((((((
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1: Quy định này khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các khu chăn nuôi trang trại tập trung; khuyến khích các nhà đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, tổ chức sản xuất chăn nuôi hàng hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tạo các sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Điều 2: 

1- Phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung theo danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư tại danh mục A của Lụât Đầu tư trong nước và Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Bình Định.

2- Ngành nghề ưu đãi đầu tư cụ thể là:

- Lai tạo giống, nhân giống, chế biến thức ăn, trồng cỏ, thú y, cung ứng vật tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho chăn nuôi.

- Chăn nuôi gia súc.

- Nghiên cứu khảo nghiệm, đào tạo, huấn luyện và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi.

- Thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Điều 3: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là nhà đầu tư) tham gia đầu tư các ngành nghề tại Điều 2 được hưởng các chính sách ưu đãi theo Quy định này; ngoài ra còn được hưởng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

 CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Hỗ trợ về đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

1- Tỉnh quy hoạch đất đai, đầu tư vốn ngân sách để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đến bên ngoài hàng rào của khu chăn nuôi trang trại tập trung bao gồm: hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống điện, nước, giao thông, thủy lợi và các công trình công cộng khác phục vụ chăn nuôi. Khu chăn nuôi có quy mô từ 200 ha trở lên do tỉnh quản lý và đầu tư, dưới 200 ha do huyện quản lý và đầu tư.

2- Các nhà đầu tư được thuê đất sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai để đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại tập trung. Diện tích đất cho thuê căn cứ vào quỹ đất hiện có và quy mô phát triển của trang trại của từng dự án.

- Ưu tiên cho thuê đất đối với nhân dân địa phương có đủ điều kiện về năng lực tài chính, kỹ thuật để tham gia phát triển chăn nuôi trang trại tập trung tại địa phương mình.

3- Thu hồi lại đất cho thuê trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi toàn bộ đất cho thuê khi các nhà đầu tư sử dụng đất không đúng mục đích hoặc sau 1 năm kể từ khi cho thuê đất mà nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án.

+ Thu hồi phần diện tích đất cho thuê mà nhà đầu tư không sử dụng hết nếu sau 3 năm không thực hiện dự án phát triển trang trại chăn nuôi theo quy mô được duyệt.

4- Giá cho thuê đất:

- áp dụng mức giá thấp nhất trong khung giá quy định của tỉnh.

- Sau khi hết thời hạn ưu đãi của Chính phủ (Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài) và của tỉnh (tại Quyết định số 34/2002/QĐ-UB), tiếp tục hỗ trợ tòan bộ tiền thuê đất mà các nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách của tỉnh trong 5 năm tiếp theo đối với 10 dự án đầu tiên tại khu trang trại và 2 năm tiếp theo đối với các dự án khác (10 dự án đầu tiên là 10 dự án đã đi vào họat động kể từ ngày khánh thành).

Điều 5: Hỗ trợ về thuế và lệ phí.

1- Sau khi hết thời hạn ưu đãi đầu tư của Chính phủ và của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định 34/2002/QĐ-UB, nhà đầu tư được hỗ trợ lại 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm tiếp theo cho 10 dự án đầu tiên và cho các dự án có quy mô lớn (sản xuất con giống trên 100 lợn nái hoặc trên 200 bò cái sinh sản).

2- Nhà đầu tư được miễn thu thủy lợi phí từ nguồn nước do nhà nước tạo nguồn và quản lý trong 3 năm đầu để tưới trồng cỏ và trồng cây thức ăn chăn nuôi trong các khu trang trại.

Điều 6: Hỗ trợ về tín dụng.

Dành tín dụng ưu đãi và các nguồn tín dụng khác để cho các nhà đầu tư vay đầu tư phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung.

1- Nếu vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thì:

- Mức vay ưu đãi không quá 70% vốn đầu tư của dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các khu chăn nuôi tập trung.

- Thời hạn cho vay:


+ 6 năm đối với các dự án sản xuất giống và chăn nuôi bò sữa, trong đó có 2 năm ân hạn.


+ 4 năm đối với các dự án nuôi lợn sinh sản và gia súc khác, trong đó có 1 năm ân hạn.


+ 2 năm đối với nuôi lợn xuất khẩu, trong đó có 1 năm ân hạn.

2- Nếu vay vốn của các ngân hàng thương mại để sản xuất con giống thì thì được vay đủ và được xem xét từng dự án để hỗ trợ chênh lệch lãi suất tiền vay giữa ngân hàng thương mại cho vay và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Điều 7: Hỗ trợ về kỹ thuật và đào tạo.

Các nhà đầu tư được tỉnh hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo như sau:

1- Được các cơ quan KHKT và khuyến nông của Nhà nước hướng dẫn nhập giống tốt, trang thiết bị tiên tiến và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để sản xuất giống gia súc.

2- Được hỗ trợ đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân của các trang trại do Nhà nước tổ chức.

3- Được hỗ trợ tiêm phòng các bệnh nguy hiểm cho đàn gia súc ở các trang trại tập trung trong 3 năm đầu.

Điều 8: Hỗ trợ về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh bảo đảm:

1- Tạo điều kiện để các nhà đầu tư được cung cấp thông tin thị trường, được hỗ trợ từ ngân sách một phần kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

2- Các biện pháp hỗ trợ can thiệp để bình ổn giá cả và thị trường khi có diễn biến bất lợi cho sản xuất nhằm tạo điều kiện để sản xuất ổn định tại các khu chăn nuôi trang trại tập trung.

3- Tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống dịch vụ chăn nuôi, thú y, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm sản xuất ổn định tại các khu chăn nuôi trang trại tập trung.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt những việc sau đây:

1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban liên quan và UBND các huyện, thành phố quy hoạch các khu chăn nuôi trang trại tập trung trọng điểm gắn với thực hiện các chương trình, dự án chăn nuôi trong kế hoạch 2001 - 2010 của tỉnh để triển khai thực hiện.

- Xúc tiến các thủ tục chuẩn bị và thực hiện đầu tư tại các khu chăn nuôi trang trại tập trung trọng điểm của tỉnh.

- Thành lập Ban quản lý dự án các khu chăn nuôi trang trại tập trung trọng điểm của tỉnh và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế quản lý của các dự án tại từng khu vực để triển khai thực hiện.

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề nghị UBND tỉnh cấp quyết định ưu đãi đầu tư. Hướng dẫn lập, thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án chăn nuôi trang trại tập trung trọng điểm của tỉnh.

- Đào tạo nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật cho các chủ trang trại, cán bộ kỹ thuật và công nhân chăn nuôi trong các trang trại. Hướng dẫn đầu tư và thực hiện qui trình chăn nuôi tập trung trong các trang trại.

- Theo dõi, quản lý, đôn đốc việc thực hiện đầu tư tại các khu chăn nuôi trang trại tập trung của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển đầu tư tại các khu vực này; đề xuất với UBND tỉnh những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn để bổ sung kịp thời vào quy định.

2- Sở Kế họach và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc cấp phép đầu tư, thẩm định, phê duyệt, trình duyệt các dự án đầu tư và cân đối kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách ưu đãi tại các khu chăn nuôi tập trung theo dự án được duyệt.

3- Sở Địa chính giải quyết các thủ tục quy hoạch, cho thuê đất theo chính sách ưu đãi của tỉnh cho các nhà đầu tư tại các khu chăn nuôi trang trại tập trung.

4- UBND các huyện, thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung trên địa bàn huyện, thành phố mình. Ngoài các khu chăn nuôi tập trung trọng điểm của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ trì quy họach, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung cho từng huyện, xã do UBND huyện quản lý và cân đối ngân sách huyện hằng năm để hỗ trợ thực hiện chính sách ưu đãi tại các khu chăn nuôi tập trung do huyện quản lý.

- Chủ trì thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu chăn nuôi trang trại tập trung theo chính sách hỗ trợ cho các khu vực này.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các khu vực chăn nuôi trang trại tập trung.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Địa chính, các cơ quan hữu quan để thực hiện việc quy hoạch đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và xử lý những phát sinh (nếu có) theo đúng luật định.

5- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Bình Định và các ngân hàng thương mại phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan hữu quan khác hướng dẫn các thủ tục và thực hiện cho vay thuận lợi để phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung.

Điều 10: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban, UBND các huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo kết quả và các vướng mắc phát sinh để chỉ đạo, xử lý, sửa đổi và bổ sung kịp thời./.
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